Tính khối lượng năm học 2018- 2019
(khối lượng của ai thì người ấy tự tính)
ở đây chị Minh tính dùm, để chị có thể tính chính xác thì vui lòng kiểm tra và điền đầy đủ những thông tin còn thiếu sót vào bản sau (chú ý những phần tô vàng, tô đỏ):
 
	STT
	Tên
	Số lớp thực giảng
	
	Tính khối lượng
	
	

	01
	Bùi Thành Dũng
	
	
	
	
	

	
	HKI
	8 lớp 17C1
	
	(2X30t)+(6X22,5t)
	195
	30X75% = 22,5

	
	
	9 lớp 18T4
	
	(2X15)+(7X11,25t)
	108,75
	15X75%= 11,25

	
	
	Tổng khối lượng GD trên hệ thống
	??????
	
	
	

	
	
	Tổng HKI
	375 -12
-……t
	
	-9t 
-…t
	Minh dạy thay 12t quy đổi thành 9t
Lượng dạy thay…. quy đổi thành….

	
	
	
	
	
	?????
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	HKII
	6 lớp 17C1 ???
	
	(2X30t)+(4X22,5t)
	150t
	

	
	
	6 lớp 18T4 ???
	
	(2X15)+(4X11,25t)
	75t
	

	
	
	1 lớp 16TCN ????
	
	11,25t
	11,25t
	

	
	
	1 lớp 18T5 (tối)
	
	11,25t
	11,25t
	

	
	
	2 lớp 18C2 (tối)
	
	2X15t
	30t
	

	
	
	Tổng khối lượng GD trên hệ thống
	Chưa có
	
	
	

	
	
	Tổng HKII
	330t
	
	277,5t
	

	

	
	GVCN
	
	
	64,5t
	

	
	
	Thực tập DN
	
	
	54t
	

	
	
	Tổng tiết cả năm
	
	
	
	

	02
	Trần Văn Lượng
	
	
	
	
	

	
	HKI
	7 lớp 17C1
	
	(2X30t)+(5X22,5t)
	172,5t
	

	
	
	10 lớp 18T4
	
	(2X15)+(8X11,25t)
	120t
	

	
	
	2 lớp 17T4
	
	(2X11,25t)
	22,5t
	

	
	
	Tổng khối lượng GD trên hệ thống
	386 tiết
	
	
	

	
	
	
	
	2X75%
….X75%
	+1,5
+….
	dạy thay Minh 2t qui đổi thành 1,5t
dạy thay Dũng … qui đổi thành ….t

	
	
	Tổng HKI
	375+2+…
	
	
	

	
	HKII
	5 lớp 17C1 ???
	
	(2X30t)+(3X22,5t)
	127,5t
	

	
	
	7 lớp 18T4 ???
	
	(2X15)+(5X11,25t)
	86,25t
	

	
	
	1 lớp 16TCN ????
	
	11,25t
	11,25t
	

	
	
	2 lớp 18C2 (tối)
	
	2X15t
	30t
	

	
	
	Tổng khối lượng GD trên hệ thống
	Chưa có
	
	
	

	
	
	Tổng HKII
	300t
	
	255t
	

	
	
	GVCN
	
	
	64,5t
	

	
	
	Thực tập DN
	
	
	54t
	

	
	
	Tổng tiết cả năm
	
	
	
	

	03
	Đặng Thị Nhật Minh
	
	
	
	
	

	
	HKI
	4 lớp 17C1
	
	(2X30t)+(2X22,5t)
	105
	

	
	
	2 lớp 18T4
	
	(2X15t)
	30t
	

	
	
	3 lớp 17T4
	
	(3X 11,25t)
	33,75t
	

	
	
	3 lớp 16CĐ
	
	(2X30t)+(1X22,5t)
	82,5t
	

	
	
	1 lớp 18T2
	
	11,25t
	11,25
	

	
	
	2lớp 18T4
	
	(2X3X75%)
	6,75
	

	
	
	3 lớp 17C1
	
	3X4X75%
2X 75%
	9t
-1,5t
	Dạy thay Dũng
Lượng dạy thay

	
	
	Tổng khối lượng GD trên hệ thống
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tổng HKI
	331
	
	276,75t
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	HKII
	5 lớp 17C1 
	
	(2X30t)+(3X22,5t)
	127,5t
	

	
	
	2 lớp 18T4 
	
	(2X15t)
	30t
	

	
	
	3 lớp 16TCN 
	
	(3X 11,25t)
	33,75t
	

	
	
	1 lớp 18T5 (tối)
	15
	11,25t
	11,25t
	

	
	
	Tổng khối lượng GD trên hệ thống
	Chưa có
	
	
	

	
	
	Tổng HKII
	
	
	202,5t
	

	
	
	GVCN
	
	
	64,5t
	

	
	
	Tổng tiết cả năm
	
	
	543,75t
	











